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TÓM TẮT: 
Trên cơ sở nghiên cứu Bản đồ Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tỷ 
lệ 1:200000 vùng Hà Nội (F-48-XXXIV), báo cáo khảo sát địa chất 
công trình của nhiều công trình xây dựng ở khu vực quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, bài báo trình bày một số kết quả áp dụng 
tiêu chuẩn NEHRP (2020) cho việc phân chia nền đất khu vực này. 
Từ khóa: Tiêu chuẩn NEHRP (2020); phân chia nền đất; quận Thanh Xuân 
 
ABSTRACT: 
Based on the study of the Geological and mineral resources map 
of Viet Nam on 1:200.000 (F-48-XXXIV), soil investigation reports 
of many building constructions in Thanh Xuan district, Hanoi city, 
the article presents several results of applying the 2020 NEHRP 
Provisions for dividing the ground in this area. 
Keywords: The 2020 NEHRP Provisions; site classification; Thanh 
Xuan district 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việc quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình nhà cao tầng 

cũng như nhiều công trình quan trọng khác đòi hỏi phải xem xét và 
xác định ảnh hưởng của động đất đến công trình dự kiến được xây 
dựng. Các dao động của động đất có thể làm công trình xây dựng bị 
phá hủy trực tiếp, hoặc gián tiếp khi các lớp đất nền móng của công 
trình bị phá hủy. Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng của 
công tác khảo sát địa kỹ thuật cho công trình nhà cao tầng là phải xác 
định các thông số địa chất công trình để đánh giá ảnh hưởng của điều 
kiện nền đất tới tác động động đất thiết kế. Từ đặc trưng này, các nhà 
quy hoạch có thể đánh giá, lựa chọn được vị trí xây dựng phù hợp, các 
nhà thiết kế, thi công công trình có thể tính toán để đưa ra các giải 
pháp phòng, tránh khi động đất xảy ra.  

Hiện nay, quận Thanh Xuân là một trong những quận trung 
tâm của Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, lại chưa có một công trình 
nào nghiên cứu và phân chia khu vực này theo tiêu chuẩn NEHRP - 
Tiêu chuẩn thuộc Chương trình Quốc gia về giảm nhẹ thiệt hại 
động đất của Hoa Kỳ. 

Từ những lý do trên, có thể nhận thấy, việc nghiên cứu đặc điểm 
địa chất công trình và phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân 

theo tiêu chuẩn NEHRP (2020) có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. 
 
2. CƠ SỞ PHÂN CHIA NỀN ĐẤT KHU VỰC QUẬN THANH 

XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
a) Đặc điểm địa chất công trình khu vực quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 
Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu khảo sát địa chất công trình 

đã thu thập được [3], có thể nhận thấy trong phạm vi chiều sâu 
30m, khu vực quận Thanh Xuân có các loại đất chủ yếu sau: 

* Hệ tầng Thái Bình (Q2
3tb): 

Trong khu vực quận Thanh Xuân, các lớp đất của hệ tầng Thái 
Bình bị phủ bởi các trầm tích nhân sinh, thường xuất hiện ở độ sâu 
từ 1.2 đến 11m, gồm chủ yếu các loại: 

- Đất bụi, màu xám nâu, xám xanh ~ xám đen: đất có tính rỗng trung 
bình (hệ số rỗng trung bình 0.781); trạng thái từ xốp đến chặt vừa. 

- Đất cát bụi ~ mịn, màu xám xanh ~ xám nâu: đất có trạng thái 
hơi chặt (trị số xuyên tiêu chuẩn trung bình thường nhỏ hơn 10 
búa) và bão hòa nước. 

- Đất sét và đất sét pha, chứa mica và chất hữu cơ; màu xám 
vàng, xám đen, xám nâu; trạng thái dẻo cứng ~ dẻo chảy.  

- Đất sét pha xen kẹp cát mịn, chứa chất hữu cơ; màu xám nâu 
~ xám đen, kết cấu lớp không đồng nhất. 

- Đất than bùn, màu xám nâu: đất có độ ẩm, hệ số rỗng và tính 
nén lún rất cao; trạng thái dẻo mềm ~ dẻo chảy; hàm lượng hữu cơ 
lớn (trung bình 10%). 

* Hệ tầng Hải Hưng (Q2
1-2hh): 

Các lớp đất của hệ tầng Hải Hưng có phạm vi phân bố khá rộng 
ở khu vực nghiên cứu, xuất hiện chủ yếu ở độ sâu từ 10 - 27m, gồm 
có các loại: 

- Đất bụi, cát bụi - mịn, màu xám nâu, xám xanh: đất có tính 
rỗng lớn; trạng thái rời - chặt vừa; bão hòa nước. Thường phân bố 
không liên tục trong khu vực nghiên cứu. 

- Đất sét, sét pha, chứa mica và chất hữu cơ; màu xám nâu, xám 
xanh, xám đen; trạng thái dẻo chảy – dẻo mềm. 

- Đất dính xen kẹp cát mịn, chứa hữu cơ; màu xám xẫm ~ xám 
vàng; phân bố dạng lớp mỏng đất dính xen kẹp lớp mỏng cát mịn; 
kết cấu không đồng nhất.  

- Đất hữu cơ, màu xám nâu ~ xám đen; độ ẩm lớn (trên 40%), hệ số 
rỗng rất lớn (thường lớn hơn 1.2), tính dẻo và tính nén lún cao. 

* Hệ tầng Vĩnh Phúc (aQ1
3vp): 

Hệ tầng Vĩnh Phúc chủ yếu xuất hiện ở độ sâu từ 28 đến hơn 
30m, gồm: 

- Đất bụi, cát bụi - mịn: các loại đất này thường phân bố không 
liên tục hoặc ở dạng thấu kính; có màu xám nâu; độ ẩm và hệ số 
rỗng lớn; trạng thái rời hoặc hơi chặt; nén lún trung bình. 

- Đất sét và sét pha, chứa ít mica và chất hữu cơ; màu xám nâu, 
xám xẫm; trạng thái dẻo mềm ~ dẻo cứng. 

- Đất than bùn: loại đất này thường phân bố dưới dạng thấy kính; 



06.2021ISSN 2734-9888 137

có màu xám xẫm; hàm lượng hữu cơ rất cao (trung bình 16.0%). 
Trong số các trầm tích trên, cần đặc biệt chú ý đến các loại đất bụi, 

cát bụi - mịn bão hòa nước vì chúng có khả năng hóa lỏng rất cao, các 
loại đất sét, sét pha trạng thái chảy - dẻo chảy và đất than bùn có độ cố 
kết yếu, rất nhạy cảm khi chịu các tác động của động đất. 

b) Nguyên tắc phân chia 
* Mục đích và tiêu chí phân chia: 
Khu vực nghiên cứu được phân chia thành các phân vùng khác 

nhau dựa vào giá trị vận tốc sóng cắt trung bình đến độ sâu 30m 
(vs,30), cường độ kháng cắt không thoát nước (Su), giá trị thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn (NSPT), hoặc khả năng nhạy cảm trước tác động 
động đất của các lớp đất đá. 

* Tiêu chuẩn phân chia: 
Dựa theo Tiêu chuẩn NEHRP (2020), nền đất ở khu vực quận 

Thanh Xuân được phân chia thành các loại sau [4]: 
+ Nền loại C - Nền rất chặt và đá mềm: Loại nền này chứa các 

loại đất rời trạng thái chặt; đất loại sét trạng thái cứng có cường độ 
kháng cắt không thoát nước Su > 100kPa hay sức kháng xuyên tiêu 
chuẩn NSPT > 50. 

+ Nền loại D - Nền cứng: Nền gồm các loại đất rời có trạng thái 
từ xốp đến chặt vừa, đất dính trạng thái mềm đến cứng vừa, Su = 
50÷100 kPa, NSPT = 15÷50 búa. 

+ Nền loại E - Nền mềm: Chứa đất sét mềm có chiều dày lớn hơn 
3m, Su < 25 kPa, độ ẩm (W) > 40%, chỉ số dẻo (Ip) > 20, NSPT ≤ 15. 

+ Nền loại F - Nền cần đánh giá thêm: Nền đất loại này chứa 
một hay nhiều loại đất sau: 

- Đất dễ bị phá hủy hay sụp đổ dưới tải trọng động đất, như đất 
hóa lỏng, đất sét có độ nhảy cảm cao, và đất cố kết yếu. 

- Đất bùn và/hoặc sét chứa nhiều hữu cơ có chiều dày lớn hơn 3m. 
- Đất loại sét có độ dẻo rất cao (Ip > 75%) và chiều dày lớn hơn 7.6m. 
- Đất sét có độ cứng trung bình và mềm có chiều dày lớn hơn 

37m và Su < 50 kPa. 
 
3. TRÌNH TỰ VÀ KẾT QUẢ PHÂN CHIA NỀN ĐẤT KHU VỰC 

QUẬN THANH XUÂN 
Để phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội theo tiêu chuẩn NEHRP, Tác giả tiến hành theo trình tự sau: 
- Nghiên cứu, thu thập các tài liệu khảo sát địa chất công trình 

của các công trình xây dựng trong phạm vi nghiên cứu như công 
trình “Đường sắt Đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông”, công 
trình “Đường Vành đai III trên cao”,…  

- Thành lập, chỉnh lý hình trụ và xác định vị trí của 191 hố 
khoan khảo sát trong khu vực nghiên cứu (hình 1). 

 
Hình 1. Vị trí các hố khoan thăm dò (■Hố khoan thăm dò) 
Dựa theo tiêu chuẩn NEHRP (2020) và đặc điểm địa tầng của 

các hình trụ hố khoan để xác định loại nền đất tại vị trí tương ứng. 
Từ đó thu được tệp cơ sở dữ liệu 3D cho các giá trị X – vĩ độ, Y – 
kinh độ, và Z – loại nền đất tại các vị trí khác nhau. Từ tệp cơ sở dữ 
liệu này dùng phần mềm Surfer nội suy, xây dựng tệp lưới, vẽ được 
ranh giới giữa các phân vùng (hình 2).  

 
Hình 2. Sơ đồ phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân 
 
4. KẾT LUẬN 
Từ các kết quả nghiên cứu đã trình bày ở trên có thể rút ra một 

số kết luận sau: 
- Khu vực quận Thanh Xuân có cấu trúc địa chất không ổn định, 

gồm nhiều loại đất có thành phần và tính chất cơ lý rất khác nhau, 
đặc biệt là sự có mặt của các lớp đất bụi, cát bụi rời phân bố ở gần 
mặt đất, có khả năng hóa lỏng rất cao khi động đất xảy ra, ảnh 
hưởng rất lớn đến sự ổn định của nền và các công trình được xây 
dựng trong khu vực này. 

- Dựa theo tiêu chuẩn NEHRP (2020) có thể phân chia khu vực 
nghiên cứu thành 4 loại nền chính C, D, E và F, trong đó: 

+ Các loại nền ít nhạy cảm với tác động động đất có phạm vi 
phân bố khá nhỏ: Nền loại C chỉ phân bố trên một vùng rất nhỏ ở 
phường Khương Trung; Nền loại D chiếm một diện tích nhỏ thuộc 
các phường Khương Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Trung và 
Thanh Xuân Bắc. 

+ Các loại nền có khả năng nhạy cảm lớn trước tác động động 
đất (nền loại E và F) có phạm vi phân bố rất rộng, phủ khắp khu 
vực nghiên cứu. Dưới ảnh hưởng của động đất, nền đất ở các khu 
vực này có khả năng bị phá hủy rất cao, do đó cần có những 
nghiên cứu đặc biệt để đánh giá mức độ phá hủy, từ đó có các 
biện pháp phòng tránh thích hợp. 

- Các hố khoan được sử dụng để phân vùng còn rất hạn chế, 
mật độ rất không đồng đều, do vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả 
nghiên cứu. Tuy nhiên, ở mức độ chính xác nhất định, có thể sử 
dụng sơ đồ phân chia này trong các công tác quy hoạch vùng, lựa 
chọn các khoảnh xây dựng, đánh giá và thiết kế kháng chấn phù 
hợp với yêu cầu của các công trình xây dựng khác nhau.  
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